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1. Hệ thống công chức Hàn Quốc và các kỳ
thi tuyển chọn công chức Hàn Quốc

Luật công vụ quốc gia quy định công chức Hàn
Quốc được chia thành 9 cấp bậc từ cao đến thấp,
trong đó, bậc 1 là cao nhất và bậc 9 là thấp nhất. Hệ
thống bậc được áp dụng đối với các nhóm nghề kỹ
sư và hành chính. Các nhóm nghề khác sử dụng một
hệ thống bậc với tên gọi “bậc tương đương” để xác
định vị trí của nhân viên tương ứng với những nhân
viên thuộc nhóm nghề hành chính(1). Cán bộ, công
chức cấp cao sẽ thuộc cấp 1 và 2. Đối với các nhánh
từ cấp 3 đến cấp 9, sẽ có 2 kỳ thi công chức khác
nhau: kỳ thi cạnh tranh mở và kỳ thi cạnh tranh về
kinh nghiệm làm việc. Kỳ thi cạnh tranh mở dành
cho những người không có kinh nghiệm làm việc,
trong khi kỳ thi cạnh tranh về kinh nghiệm làm việc
dành cho các nhà chuyên môn hoặc những người đã

có kinh nghiệm. Những người tham gia kỳ thi cạnh
tranh mở sau khi trúng tuyển sẽ được chia thành 3
cấp: cấp 5 (dịch vụ thường xuyên, dịch vụ hành
chính, dịch vụ công nghệ, dịch vụ nước ngoài), cấp
7 (dịch vụ hành chính, dịch vụ công nghệ) và cấp 9
(dịch vụ hành chính, dịch vụ công nghệ), trong đó
cấp 5 là cấp cao, vượt qua kỳ thi cấp 5 sẽ được bổ
nhiệm làm công chức bậc 5 và sẽ tham gia chính
quyền với cương vị quản lý các cấp thấp hơn(2). 

Năm 2006, chính quyền Hàn Quốc công bố hệ
thống công chức trong đó các vị trí cấp cao sẽ không
chia bậc ngạch mà phân hạng A và B với những quy
định về vị trí và nhiệm vụ cụ thể. Qua đó, Hàn Quốc
đã nhấn mạnh nhiều hơn vào việc cạnh tranh giữa
các vị trí và thực thi công vụ đối với hệ thống công
chức cấp cao. Cụ thể, đối với ngạch chung phân loại
đối với hạng A và B, bậc 3 và 4 có các cấp như vụ
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trưởng, bậc 5 và 6 là cấp phó phòng, từ bậc 7 đến 9
là cấp nhân viên nói chung. 

Hệ thống đánh giá thực thi công việc đối với
công chức trên bậc 4 gồm hai phần chính là đánh giá
thực thi của đơn vị và đánh giá năng lực thực thi của
người được đánh giá. Mặt khác, việc đánh giá và xếp
loại công chức dưới bậc 5 phải dựa trên kinh nghiệm
và khả năng thực thi công việc của công chức. Khả
năng thực thi công việc được xem xét dựa trên các
chỉ số về độ khó của công việc, số lượng, mức độ
hoàn thành và thời hạn hoàn thành công việc trong
khi khả năng làm việc được đánh giá dựa trên các
chỉ số về khả năng lập kế hoạch, khả năng hợp đồng,
sự nhanh nhẹn, chính trực và lòng trung thành. Kinh
nghiệm của công chức Hàn Quốc sẽ bao gồm kinh
nghiệm trong thực thi công vụ và trong các lĩnh vực.
Việc đánh giá này được thực hiện hai lần một năm
vào 30.6 và 31.12 hàng năm(3). 

Nhìn chung, Hàn Quốc chia kỳ thi tuyển dụng
công chức thành hai loại bao gồm kỳ thi tuyển dụng
cạnh tranh mở và kỳ thi tuyển dụng cạnh tranh về
kinh nghiệm làm việc dành cho các chuyên gia giàu
kinh nghiệm. Các kỳ thi tuyển dụng công chức của
Hàn Quốc được giám sát và điều hành bởi Bộ Quản
lý Nhân sự (MPM), các bộ trưởng của các bộ liên
quan và các cơ quan nhà nước. Bộ Quản lý Nhân
sự (MPM) là cơ quan quản lý cán bộ trung ương
độc lập trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ
của Hàn Quốc, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và
thực hiện nhiều chính sách nhân sự bao gồm tuyển
dụng, đãi ngộ, phát triển nguồn nhân lực, các
chương trình phúc lợi và lương hưu cũng như đạo
đức và kỷ luật ảnh hưởng đến công chức Hàn Quốc.

2. Thực trạng công tác tuyển dụng công chức
tại Hàn Quốc qua các kỳ thi hiện nay

2.1. Kỳ thi tuyển dụng cạnh tranh mở
Các kỳ thi tuyển dụng cạnh tranh mở tuyển dụng

công chức bậc 5, 7 và 9. Theo đó, kỳ thi này lựa
chọn ứng viên dựa trên kết quả các bài thi và phỏng
vấn mà không yêu cầu bất kỳ bằng cấp nào khác.
Những ứng viên thi tuyển công chức bậc 5, 7 phải
từ 20 tuổi trở lên, trong khi đó đối với công chức
bậc 9 là từ 18 tuổi trở lên. 

Quy trình tuyển dụng của kỳ thi cạnh tranh đối

với công chức bậc 5 lần lượt là thông tin tuyển
dụng, thu thập hồ sơ, kỳ thi viết, phỏng vấn, thông
báo kết quả phỏng vấn.

Những người tham gia thi tuyển công chức bậc
5 sẽ phải trải qua ba vòng: bài trắc nghiệm, bài luận
và phỏng vấn. Các bài thi này sẽ đánh giá năng lực
và kiến thức của ứng viên về lập kế hoạch và quản
lý chính sách của chính phủ. Đặc điểm các vòng thi
như sau: 

Đối với bài thi trắc nghiệm, năm 2004 Hàn
Quốc đã bắt đầu triển khai thi PSAT cho công chức
bậc 5. Bài thi PSAT không chỉ kiểm tra năng lực tư
duy của các ứng viên như tư duy logic, phân tích
dữ liệu, đưa ra các phán đoán tình huống trong
trường hợp phải ra quyết định mà còn đánh giá về
trình độ tiếng Anh, mức độ am hiểu lịch sử Hàn
Quốc. Bài thi này sẽ đánh giá được các kiến thức
cơ bản, năng lực ghi nhớ, trí tưởng tượng sáng tạo
và thái độ làm việc của các ứng viên. 

Bài luận kiểm tra kiến thức hành chính tổng hợp
liên quan đến luật hành chính, kinh tế, chính trị.
Ngoài ra ứng viên còn làm một bài thi tự chọn khác
liên quan đến khoa học chính sách, phương pháp
nghiên cứu khoa học xã hội…

Vòng phỏng vấn sẽ dưới các hình thức như thảo
luận nhóm và phỏng vấn cá nhân trình bày về các
nhiệm vụ chính sách. 

Đối với công chức bậc 7, 9:
Kỳ thi dành cho công chức bậc 7 và 9 gồm có

một bài thi trắc nghiệm và phỏng vấn. Tuy nhiên,
các bài thi bậc 7 sẽ tập trung đáng giá năng lực và
kỹ năng cần thiết của ứng viên để thực hiện các
nhiệm vụ hành chính chuyên ngành trong khi đó,
các bài thi bậc 9 đánh giá năng lực và các kiến thức
cơ bản của ứng viên để thực hiện các công việc
hành chính chung. Do đó, các môn thi và phương
pháp phỏng vấn ở hai cấp này cũng khác nhau. 

Ở vòng thi trắc nghiệm, đối với công chức bậc
7, ứng viên phải thi các kiến thức liên quan đến Hàn
Quốc như lịch sử Hàn Quốc, hiến pháp, kinh tế, luật
hành chính, hành chính công và tiếng Anh. Đối với
công chức bậc 9, thí sinh phải kiểm tra kiến thức
bắt buộc liên quan đến lịch sử Hàn Quốc và tiếng
Anh. Còn lại sẽ có hai sự lựa chọn giới thiệu về
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quản lý công, luật hành chính hoặc toán học, nghiên
cứu xã hội và khoa học. 

Ở vòng phỏng vấn, thí sinh dự thi công chức bậc
7 sẽ phải làm việc nhóm và thuyết trình về các
nhiệm vụ của chính sách và tham gia vòng phỏng
vấn cá nhân. Thí sinh dự thi công chức bậc 9 sẽ tự
thuyết trình trong vòng 5 phút và trải qua vòng
phỏng vấn cá nhân. 

2.2. Kỳ thi tuyển dụng cạnh tranh về kinh
nghiệm làm việc

Kỳ thi tuyển dụng cạnh tranh dành cho các
chuyên gia, được thiết kế để tuyển dụng các ứng
viên cho các vị trí chuyên môn đòi hỏi bằng cấp,
giấy phép và kinh nghiệm làm việc cụ thể. Công
chức ở tất cả các cấp trong hệ thống đều có thể tham
gia kỳ thi này. Các bộ và cơ quan liên quan sẽ chịu
trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, kỳ thi dành cho cấp
5 và 7 tuyển dụng các chuyên gia từ khu vực tư do
Bộ Quản lý nhân sự chủ trì. Thông thường, những
vị trí lãnh đạo cấp trung, cao cấp khi có vị trí trống
thì các vị trí này được thay thế ngay bởi những
người được bổ nhiệm hay thuyên chuyển, thăng cấp
nội bộ, tránh những công chức hiện tại có được
những lợi thế từ vị trí của họ và đảm bảo công bằng
trong tuyển dụng.

Quy trình tuyển dụng của kỳ thi tuyển dụng cạnh
tranh về kinh nghiệm làm việc lần lượt là: thông báo
tuyển dụng, thu thập hồ sơ, vòng thi viết 1, vòng thi
viết 2, phỏng vấn, thông báo kết quả.

Tùy thuộc vào vị trí cần tuyển mà một số bước
trong quy trình có thể được bỏ qua. Kỳ thi này yêu
cầu chuyên môn cao, theo đó, các ứng viên phải đáp
ứng được các yêu cầu sau: Thứ nhất, phải có chứng
chỉ chuyên ngành liên quan đến vị trí ứng tuyển như
luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư, kỹ thuật viên… Họ sẽ
trải qua vòng sàng lọc hồ sơ và thi viết hoặc thi thực
hành; thứ hai, phải có kinh nghiệm làm việc trong
các lĩnh vực liên quan. Đối với bậc 5 phải có tối
thiểu 10 năm kinh nghiệm, 6 năm đối với bậc 6 và
từ bậc 7 trở xuống là 3 năm; thứ ba, các vị trí liên
quan đến khoa học - công nghệ hoặc lĩnh vực
nghiên cứu yêu cầu ứng viên phải có bằng thạc sĩ
hoặc tiến sĩ và có 4 năm kinh nghiệm làm việc đối
với bậc 5. Công chức từ bậc 6 trở xuống phải có

bằng thạc sĩ; thứ tư, tuyển dụng những người thành
thạo ngoại ngữ, những người sống ở khu vực nông
thôn, vùng sâu vùng xa… 

2.3. Vai trò của Trung tâm khảo thí Hàn Quốc
trong các kỳ thi tuyển chọn công chức

Mặc dù Hàn Quốc tổ chức các kỳ thi khác nhau
cho các đối tượng và vị trí công việc khác nhau
nhưng các kỳ thi đều được tổ chức và triển khai bởi
trung tâm khảo thí Hàn Quốc. 

Tất cả các kỳ thi tuyển đều được diễn ra công
khai, minh bạch và công bằng với tất cả mọi người.
Để kỳ thi thành công và hiệu quả, Hàn Quốc đã lập
ra trung tâm khảo thí. Theo đó, trung tâm này sẽ
cung cấp thông tin qua mạng nhằm đảm bảo không
có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người phụ trách kỳ thi
với các ứng viên. Chức năng chính của trung tâm
là thông báo, thông tin, hướng dẫn về kỳ thi; nhận
đơn ứng thí qua Internet, đăng tải câu hỏi và đáp án
các kỳ thi trước, cung cấp các dữ liệu thông tin
phỏng vấn và kết quả kỳ thi qua Internet. 

Hàn Quốc xây dựng ngân hàng câu hỏi theo
từng lĩnh vực và mỗi chuyên gia phụ trách xây dựng
ngân hàng câu hỏi cho từng lĩnh vực đó. Các câu
hỏi trong đề thi được các chuyên gia lựa chọn từ
ngân hàng đề và rà soát kỹ lưỡng. Những người phụ
trách nắm giữ các câu hỏi này cũng được cách ly
và chịu sự quản lý của cán bộ quản trị nhân lực.
Trong trường hợp người đó cần di chuyển cần che
biển số xe để không ai lần ra tung tích được. Sau
khi kết thúc kỳ thi, họ sẽ được đưa trở lại cơ quan
làm việc. 

Đối với công tác chấm thi, đối với các bài thi
trắc nghiệm được trung tâm khảo thí công bố đáp
án đúng ngay trên mạng. Thời gian phúc khảo là
một tuần sau khi công bố kết quả,  đồng thời có 2 -
3 chuyên gia phụ trách phúc thẩm. Tên của những
người xin phúc thẩm được giữ kín.

Quyết định cuối cùng dựa trên kết quả phỏng
vấn. Sau quá trình phỏng vấn, nếu được nhận 5
đánh giá hạng A thì ứng viên này được tuyển chọn
bất kể kết quả vòng thi PSAT hoặc phòng trắc
nghiệm như nào. Đối với những ứng viên xếp hạng
2 chữ C trong phỏng vấn trở lên thì bất kể kết quả
thi như nào cũng ko được lựa chọn(4). Qua đó thấy
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được ứng viên thi cử kết quả không tốt mà phỏng
vấn tốt thì họ vẫn có thể được lựa chọn, Hàn Quốc
đề cao tầm quan trọng của sử dụng phỏng vấn trong
tuyển dụng công chức. 

4. Một số kinh nghiệm từ thành công, hạn chế
trong thi tuyển chọn công chức tại Hàn Quốc 

Trong suốt quá trình đổi mới sáng tạo, Hàn Quốc
đã gặt hái được thành công đáng kể trong việc xây
dựng hệ thống tuyển dụng và đổi mới công tác
tuyển dụng công chức qua các kỳ thi tuyển.  

Những thành công nổi bật như sau:
Thứ nhất, với triết lý nhà nước phục vụ nhân

dân, Hàn Quốc đã ban hành nhiều chính sách về
nhân lực trong khu vực công liên quan đến mục tiêu
tạo cơ hội việc làm trong nền công vụ cho phụ nữ,
người bị khuyết tật, những tài năng ở vùng sâu vùng
xa và những người có thu nhập thấp trong xã hội.
Bộ Quản lý nhân sự đã thiết lập kế hoạch cơ bản về
cân bằng nhân sự giai đoạn 2018 - 2022 quy định
một giới không thể chiếm quá 70% tổng số vị trí
được tuyển dụng ở các bậc 5, 7, 9 với mục đích tăng
số lượng phụ nữ vào các vị trí cấp cao. Mục tiêu đặt
ra đối với vai trò tham chính của phụ nữ vào các vị
trí cấp cao trong nền công vụ Hàn Quốc năm 2020
là 10% và năm 2022 là 21%. Tỷ lệ người khuyết tật
làm việc trong chính quyền trung ương cũng tăng
đáng kể từ 1,95% năm 2006 lên 3,43% năm 2018
và năm 2009 là 3,4 %(5). Ngoài ra, Chính phủ Hàn
Quốc cũng chú trọng cân bằng nhân tài ở các khu
vực bằng cách tập trung thúc đẩy việc làm dành cho
nhân tài ở vùng sâu vùng xa bằng cách quy định
hạn ngạch bậc 7 và 9 trong kỳ thi cạnh tranh mở.
Qua đó cho thấy, các chính sách cân bằng nhân lực
không chỉ được khẳng định trên giấy tờ mà đã được
Hàn Quốc đưa vào thực thi rất hiệu quả. Trong
những năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đang thực
hiện rất tốt và mang lại nhiều cơ hội việc làm cho
người lao động, đảm bảo không bỏ sót cả những
người yếu thế trong xã hội. 

Thứ hai, công tác tuyển dụng thực hiện rất công
khai, minh bạch và đảm bảo cạnh tranh công bằng
giữa các ứng viên. 

Các kỳ thi công chức đều được thông báo công
khai trên khắp các diễn đàn và có đầy đủ thông tin

về thời gian, số lượng tuyển, các bài thi và các vòng
thi cho mỗi hạng công chức. Các kỳ thi đều do Bộ
Quản lý nhân sự phối hợp cùng các cơ quan chuyên
môn tổ chức. Kết quả là đã chọn được nhiều công
chức tài giỏi, có năng lực thực sự và tạo được niềm
tin đối với người dân vào tính minh bạch của Chính
phủ. Đây cũng là động lực để người lao động tham
gia thi tuyển công chức. Thực tế, năm 2018, có
6.106 công chức được tuyển dụng thông qua các kỳ
thi tuyển dụng cạnh tranh mở, năm 2019 con số này
tăng lên thành 6.117 người. Số lượng công chức
tuyển vào tương đối lớn và tăng theo từng năm cho
thấy niềm tin của người lao động với việc làm trong
nền công vụ rất cao và công tác tuyển dụng đang đi
đúng hướng và hiệu quả. 

Quá trình từ tiếp nhận hồ sơ đến chấm thi được
thực hiện nghiêm túc, không phân biệt tầng lớp và
không có sự ưu ái đặc biệt nào đối với người thân.
Hầu hết kết quả tuyển dụng sẽ được công bố công
khai trên hệ thống tuyển dụng của Bộ Quản lý
nhân sự để đảm bảo tính khách quan, công bằng
và tiện lợi. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đó thì
công tác thi tuyển công chức Hàn Quốc cũng còn
những hạn chế cần khắc phục. 

Thứ nhất, các môn thi tuyển công chức còn
mang nặng tính lý thuyết, học thuật, chưa bắt kịp
được xu thế và nhu cầu thực tiễn. Các môn thi như
toán, khoa học xã hội, khoa học không phù hợp với
chính sách cân bằng nhân lực mà Hàn Quốc đang
thực hiện, dễ dẫn đến nguy cơ mất tính công bằng
trong tuyển dụng giữa những người đã đi làm và
học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp, giảm khả năng
cạnh tranh trong tuyển dụng nhân sự vào các cơ
quan nhà nước so với khu vực tư nhân. Các thí sinh
ở vùng sâu vùng xa không thể có đủ điều kiện tiếp
cận với khoa học công nghệ tiên tiến, những người
khuyết tật lại càng không thể tiến hành thi bình
thường như những thí sinh khác. Thi quá nhiều môn
gây ra áp lực rất lớn đối với các thí sinh buộc họ
phải học ngày đêm và không có thời gian ăn uống
đầy đủ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần. 

Thứ hai, thời gian từ lúc đăng ký thi đến lúc
thông báo kết quả thi khoảng gần 9 tháng là quá lâu
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khiến cho thí sinh cảm thấy mệt mỏi, chán nản và
mất kiên nhẫn. Với áp lực kinh tế, người lao động
không thể chờ đợi 9 tháng trong sự không chắc chắn
như vậy. Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn
tuyển dụng và làm mất các thí sinh tài năng vào khu
vực công. Hơn nữa, trong thời gian chờ đợi, để đảm
bảo cuộc sống, các thí sinh sẽ phải kiếm công việc
thời vụ hoặc việc làm khác dẫb đến nguy cơ bất ổn
về cơ cấu lao động trong xã hội. 

Thứ ba, các quy định về thi nâng bậc còn nhiều
bất cập. Do công chức mỗi cấp bậc đều có quy định
cụ thể về thời gian công tác nên số năm để một công
chức từ bậc 9 lên bậc cao (từ bậc 4 trở lên) phải mất
tới 32,9 năm, ảnh hưởng tới quyền lợi của công chức
và làm giảm động lực của người lao động tham gia
vào cơ quan nhà nước. Kinh nghiệm làm việc không
chỉ đo bằng số năm lao động của người đó mà còn
dựa vào hiệu quả công việc và kiến thức và mức độ
học hỏi của họ. Điều này không công bằng với
những người tài năng và cũng trở thành rào cản trong
việc chiêu mộ nhân tài trong khu vực công. 

Để khắc phục những hạn chế trên, Hàn Quốc đã
có những điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với
yêu cầu thực tiễn khách quan như sau:

Thứ nhất, nhằm hướng đến sự công bằng trong
tuyển dụng, Hàn Quốc đã ra quyết định bỏ một số
bài kiểm tra như toán, khoa học xã hội và khoa học
trong kỳ thi tuyển dụng mở dành cho công chức cấp
9 từ năm 2022. Ngoài ra, một số môn đặc biệt cần
thiết ảnh hưởng trực tiếp tới công việc sẽ trở thành
bắt buộc. MPM cũng thay đổi các kỳ thi tuyển dụng
công chức cấp 7 để đánh giá tốt hơn năng lực của
ứng viên, theo đó thay thế bài kiểm tra tiếng Hàn
thành kiểm tra đánh giá năng lực PSAT và lịch sử
Hàn Quốc để các kỳ thi tuyển dụng mở phù hợp và
thích nghi với sự phát triển khu vực tư nhân, đồng
thời cũng giảm bớt áp lực cho thí sinh. 

Thứ hai, MPM đã cải tiến quy trình tuyển dụng
để mang đến sự thuận tiện nhất cho các thí sinh dự
thi. Thay vì đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp thì hiện nay,
Hàn Quốc đã đưa ứng dụng e - Saram vào quy trình
tuyển dụng. Thí sinh có thể truy cập 24/7 để đăng
ký dự thi. Với người khuyết tật sẽ được hỗ trợ
riêng(6). Ngoài ra, MPM đã giảm trung bình khung

thời gian đăng ký dự thi từ gần 9 tháng (tính đến
năm 2017) xuống còn 70 ngày (từ năm 2018 góp
phần giảm bớt áp lực và gánh nặng cho các thí sinh,
tiết kiệm và rút ngắn thời gian chờ đợi trong hoang
mang). 

Thứ ba, chú trọng đổi mới hình thức và nội dung
thi tuyển cho phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi cả thực
tiễn cũng như trong tương quan với khu vực tư để
tạo sức cạnh tranh trong thu hút và giữ chân người
tài trong khu vực công. Việc xem xét ứng dụng kỳ
thi đánh giá năng lực PSAT vào quy trình tuyển
dụng công chức là một đóng góp của Hàn Quốc.

Các biện pháp Hàn Quốc đưa ra đều nhanh
chóng được áp dụng và thực hiện để nâng cao chất
lượng làm việc của nền công vụ Hàn Quốc nói riêng
và Bộ Quản lý nhân sự nói chung, thậm chí một số
giải pháp đã mang lại hiệu quả tích cực ngay từ khi
bắt đầu áp dụng. Chính sách, pháp luật về công
chức được đổi mới và mở cửa hơn càng tạo điều
kiện làm việc tốt nhất cho các cơ quan của MPM
và càng khuyến khích sự tham gia của nhân sự từ
khu vực tư nhân. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ban hành
nhiều chủ trương, chính sách về công chức và tuyển
dụng công chức nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả
tuyển dụng và thu hút nhiều nhân tài đến khu vực
công. Các địa phương cũng mạnh dạn thay đổi và áp
dụng các mô hình mới vào quá trình thực thi công vụ
và tạo thành phong trào đổi mới, sáng tạo trong cán
bộ, công chức. Nghiên cứu để học hỏi từ kinh nghiệm
cả thành công và hạn chế của Hàn Quốc là việc cần
thiết. Hàn Quốc là quốc gia có nhiều kinh nghiệm có
giá trị tham khảo trong tuyển chọn công chức đảm
bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng qua
các kỳ thi tuyển dụng cho Việt Nam./.
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